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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /STTTT-CĐS 

V/v cấp mới mã định danh điện tử  

 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Công thương, Tài nguyên và Môi trường;  

- Ban Dân tộc; 

- UBND các huyện, thành phố Biên Hòa, Long Khánh. 

 

Căn cứ Công văn số 980/UBND-KGVX ngày 06/02/2025 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về điều chỉnh mã định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẽ dữ liệu. 

 Qua rà soát hệ thống Trục liên thông tỉnh và đảm bảo tính kế thừa tiếp 

theo trong quá trình cấp mới mã định danh cho các đơn vị phục vụ việc gửi 

nhận liên thông các hệ thống dùng chung. Sở Thông tin và Truyền thông đã 

khởi tạo, cấp mới Mã định danh điện tử theo đề xuất của các đơn vị được thành 

lập mới và sử dụng chính thức từ ngày 01/3/2025. Trên cơ sở mã định danh điện 

tử được cấp mới, các đơn vị có thông báo rộng rãi cho toàn bộ các cơ quan khác 

được biết và thực hiện gửi nhận trên các hệ thống dùng chung của tỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các đơn vị được biết. 

Đính kèm: 

- Phụ lục Danh sách các đơn vị cấp mới Mã định danh điện tử. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Trung tâm CNTT tỉnh; 

- Trung tâm CNTT – STNMT; 

- Lưu: VT, CĐS. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Hoàng Khai 
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Phụ lục  

DANH SÁCH CẤP MÃ ĐỊNH DANH CHO ĐƠN VỊ MỚI THÀNH LẬP 

(Kèm theo Văn bản số        /STTTT-CĐS ngày     /        /2025 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai) 

 

 

STT Tên đơn vị 
Mã định 

danh 
Trạng thái 

Ghi 

chú 

1 Chi cục Quản lý thị trường H19.7.6 cấp mới   

2 
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương 

mại tỉnh Đồng Nai H19.7.7 cấp mới   

3 Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đồng Nai H19.150 cấp mới   

4 Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai H19.151 cấp mới   

5 Thanh tra Sở H19.151.1 cấp mới   

6 Trạm Xét nghiệm và Vật tư thú y H19.151.2.1 cấp mới   

7 
Trạm Chăn nuôi và Thủy sản thành phố Biên 

Hòa H19.151.2.2 cấp mới   

8 Trạm Chăn nuôi và Thủy sản Long Khánh H19.151.2.3 cấp mới   

9 Trạm Chăn nuôi và Thủy sản Trảng Bom H19.151.2.4 cấp mới   

10 Trạm Chăn nuôi và Thủy sản Thống Nhất H19.151.2.5 cấp mới   

11 Trạm Chăn nuôi và Thủy sản Cẩm Mỹ H19.151.2.6 cấp mới   

12 Trạm Chăn nuôi và Thủy sản Xuân Lộc H19.151.2.7 cấp mới   

13 Trạm Chăn nuôi và Thủy sản Tân Phú H19.151.2.8 cấp mới   

14 Trạm Chăn nuôi và Thủy sản Định Quán H19.151.2.9 cấp mới   

15 Trạm Chăn nuôi và Thủy sản Long Thành H19.151.2.10 cấp mới   

16 Trạm Chăn nuôi và Thủy sản Nhơn Trạch H19.151.2.11 cấp mới   

17 Trạm Chăn nuôi và Thủy sản Vĩnh Cửu H19.151.2.12 cấp mới   

18 
Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Cẩm 

Mỹ H19.24.50 cấp mới   

19 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Cẩm 

Mỹ H19.24.51 cấp mới   

20 Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Cẩm Mỹ H19.24.52 cấp mới   

21 
Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện 

Cẩm Mỹ H19.24.53 cấp mới   

22 
Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Xuân 

Lộc H19.25.50 cấp mới   

23 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Xuân 

Lộc H19.25.51 cấp mới   

24 Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Xuân Lộc H19.25.52 cấp mới   

25 
Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện 

Xuân Lộc H19.25.53 cấp mới   

26 
Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Định 

Quán H19.29.50 cấp mới   

27 Phòng Dân tộc - Tôn giáo huyện Định Quán H19.29.51 cấp mới   
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28 
Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện 

Định Quán H19.29.52 cấp mới   

29 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Định 

Quán H19.29.53 cấp mới   

30 
Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Nhơn 

Trạch H19.32.46 cấp mới   

31 
Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện 

Nhơn Trạch H19.32.43 cấp mới   

32 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Nhơn 

Trạch H19.32.44 cấp mới   

33 Phòng Dân tộc - Tôn giáo huyện Nhơn Trạch H19.32.45 cấp mới   

34 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Tân Phú H19.28.60 cấp mới   

35 
Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện 

Tân Phú H19.28.61 cấp mới   

36 
Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Môi trường 

huyện Tân Phú 
H19.28.62 cấp mới 

  

37 Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Tân Phú H19.28.63 cấp mới   

38 Phòng Y tế huyện Tân Phú H19.28.64 cấp mới   

39 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân 

Phú H19.28.65 cấp mới   

40 
Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin thành 

phố Biên Hòa H19.22.58 cấp mới   

41 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành phố Biên 

Hòa H19.22.59 cấp mới   

42 Phòng Dân tộc và Tôn giáo thành phố Biên Hòa H19.22.60 cấp mới   

43 
Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Thống 

Nhất H19.26.57 cấp mới   

44 Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Thống Nhất H19.26.58 cấp mới   

45 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Thống 

Nhất H19.26.59 cấp mới   

46 
Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện 

Thống Nhất H19.26.60 cấp mới   

47 
Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện 

Long Thành H19.30.60 cấp mới   

48 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Long 

Thành H19.30.61 cấp mới   

49 Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Long Thành H19.30.62 cấp mới   

50 Phòng Tài chính huyện Vĩnh Cửu H19.27.50 cấp mới   

51 
Phòng văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện 

Vĩnh Cửu 

H19.27.51 

cấp mới   

52 
Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Vĩnh 

Cửu 

H19.27.52 

cấp mới   

53 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Vĩnh H19.27.53 cấp mới   
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Cửu 

54 Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Vĩnh Cửu H19.27.54 cấp mới   

55 
Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Trảng 

Bom H19.31.50 cấp mới   

56 
Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện 

Trảng Bom H19.31.51 cấp mới   

57 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Trảng 

Bom H19.31.52 cấp mới   

58 Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Trảng Bom H19.31.53 cấp mới   

59 
Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin thành 

phố Long Khánh 
H19.23.50 

cấp mới 

 

60 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành phố 

Long Khánh 
H19.23.51 

cấp mới 

 

61 
Phòng Dân tộc và Tôn giáo thành phố Long 

Khánh 
H19.23.52 

cấp mới 
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